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PHẦN I

CHUẨN ĐẦU RA KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM 
HỆ CHÍNH QUY 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Mathematics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Toán và Vật lý)


Mã ngành: 51140209



Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có kiến thức cơ bản về toán học như: Phép tính vi phân và tích phân của hàm số, Đại số cao cấp, Hình học cao cấp, Phương pháp dạy học môn toán, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng và các tư duy thuật toán.

Nắm vững các tri thức cơ bản về toán và phương pháp giảng dạy toán ở trường Trung học cơ sở. 

Hiểu những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương, thí nghiệm Vật lý, Thiên văn học và những vấn đề của Vật lý hiện đại, Lịch sử vật lý.

Có kiến thức cơ bản về Tin học, đặc biệt là các phần mềm dạy học toán. Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và học tập theo nhóm.

Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu và nắm vững việc trình bày các khái niệm ở sách giáo khoa Toán Trung học cơ sở để giải các bài toán vật lý ở Trung học cơ sở; giải thích được các hiện tượng vật lý trong tự nhiên, trong đời sống và biết ứng dụng vật lý trong kỹ thuật.

Có khả năng điều khiển và hướng dẫn các hoạt động nhận thức của người học về môn Toán, môn Vật lý trong trường Trung học cơ sở, thực hiện thành công các mục tiêu bài học.

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý ở trường Trung học cơ sở và các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng.

Có khả năng chế tạo một số đồ dùng dạy học cơ bản và sử dụng máy tính để minh họa một số kiến thức toán học.

Có thể sử dụng các phần mềm toán học một cách thích hợp để nâng cao chất lượng dạy học.
3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.


Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Toán học và Vật lý, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
 NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Mathematics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Toán và Tin học)


Mã ngành: 51140209



Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có kiến thức cơ bản về toán học như. Phép tính vi phân và tích phân của hàm số, Đại số cao cấp, Hình học cao cấp, Phương pháp dạy học môn toán, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng và các tư duy thuật toán.
  Nắm vững kiến thức chuyên môn về Tin học căn bản, Lập trình, Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu. Có kiến thức về cấu trúc tổng quát của hệ thống máy tính, các thành phần cứng cụ thể trong máy tính để biết cách khai thác, quản lý hệ thống máy có hiệu quả. Biết được lịch sử phát triển của mạng máy tính.
Nắm vững chương trình Toán, Tin học ở trường Trung học cơ sở và các tri thức về phương pháp giảng dạy Toán, Tin học ở trường Trung học cơ sở.
Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và học tập theo nhóm.

Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu và nắm vững việc trình bày các khái niệm ở sách giáo khoa Toán Trung học cơ sở, có khả năng dạy tốt các vấn đề này.

Có khả năng chế tạo một số đồ dùng dạy học cơ bản và sử dụng máy tính để minh họa một số kiến thức Toán học. Có thể sử dụng các phần mềm Toán học một cách thích hợp để nâng cao chất lượng dạy học. 

Có khả năng sử dụng Tin học để làm việc trong các tổ chức hành chính, kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở giáo dục và đào tạo.
3. Yêu cầu về thái độ

 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Toán học và Tin học, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ (Physics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Vật lý và Công nghệ)



Mã ngành: 51140211


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có kiến thức đầy đủ và sâu sắc về Vật lý: Vật lý đại cương, Thí nghiệm Vật lý, Vật lý lý thuyết, Điện tử học, Lý luận dạy học Vật lý...

Nắm vững các kiến thức cơ bản về Toán học, Tin học, Thiên văn học và những vấn đề của Vật lý hiện đại và Lịch sử Vật lý.

Hiểu biết sâu rộng về Kỹ thuật công nghiệp như: Kỹ thuật điện, Điện tử, Vẽ kỹ thuật, Gia công cơ khí,  Nhiệt lạnh và Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường Trung học cơ sở.
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và học tập theo nhóm.

Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Vật lý để giải các bài toán về Vật lý đại cương, các bài toán vật lý ở Trung học cơ sở; giải thích được các hiện tượng Vật lý trong tự nhiên, trong đời sống và biết ứng dụng Vật lý và Kỹ thuật công nghiệp vào đời sống và sản xuất.

Có khả năng điều khiển và hướng dẫn các hoạt động nhận thức của người học về môn Vật lý và môn Công nghệ trong trường Trung học cơ sở, thực hiện thành công các mục tiêu bài học.

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý, môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở và các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng.
3. Yêu cầu về thái độ


Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

 Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Vật lý và Công nghệ, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC (Chemistry Teacher Education)
(Giảng dạy môn Hóa học và Công nghệ)


Mã ngành: 51140212


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở của các chuyên ngành Hóa học như: Hóa đại cương, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Hoá phân tích... và nghiệp vụ ở bậc cao đẳng, mối quan hệ giữa các kiến thức Hoá học với các nội dung giảng dạy ở trường phổ thông. 

 Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về Kỹ thuật nông nghiệp từ đó vận dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp...), làm cơ sở để giảng dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp ở trường Trung học cơ sở.
Có kiến thức để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Trung học Cơ sở về quy mô, chất l​​ượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng

Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và học tập theo nhóm ở trên lớp và ngoài giờ học. 

Sử dụng thành thạo dụng cụ thí nghiệm và đồ dùng dạy học ở phòng thí nghiệm bộ môn. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm như: Kỹ thuật làm các loại tiêu bản tạm thời, cố định, phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi, bảo vệ thực vật, kỹ năng làm đồ dùng dạy học ... 
Biết vận dụng những quy luật hoạt động của sinh vật vào thực tiễn đời sống, sản xuất của địa phương và theo từng vùng sinh thái, vận dụng kiến thức môn học để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị.
3. Yêu cầu về thái độ

 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Hóa học và Công nghệ, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
 NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Sinh học và Giáo dục thể chất)



Mã ngành: 51140213


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Sinh học như: Các khái niệm, quy luật, học thuyết Sinh học; Tìm hiểu bản chất các hiện tượng, khám phá những quy luật của giới hữu cơ; Giải thích được các hiện tượng, cơ chế Sinh học xảy ra trong thực tế; Ứng dụng các thành tựu Sinh học vào thực tiễn sản xuất đời sống. 

Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Giáo dục thể chất như: Y sinh học thể dục thể thao, Thể dục, Điền kinh và các môn bóng để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất ở trường Trung học cơ sở.

Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Sinh học và Giáo dục thể chất trong chương trình Trung học cơ sở.


Có kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy học, các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Sinh học và môn Giáo dục thể chất ở trường Trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.


Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng

Sử dụng thành thạo các đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính, máy chiếu, để dạy học ở trường Trung học cơ sở. 
Biết làm đồ dùng dạy học bộ môn Sinh học, thành thạo các kỹ năng thực hành bộ môn như: quan sát, vẽ, làm thí nghiệm, làm tiêu bản, phân loại Động vật, Thực vật, kỹ năng giải bài tập... Biết cách tổ chức tham quan các cơ sở sản xuất, tham quan thiên nhiên, phục vụ cho giảng dạy bộ môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở.
Có kỹ năng thực hành các động tác kỹ thuật cơ bản của các môn Thể dục thể thao như: Điền kinh, Đá cầu, Trò chơi vận động, Cầu lông... phục vụ cho giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở trường Trung học cơ sở.


Sử dụng tốt các phương pháp dạy học đặc thù môn Sinh học và môn Giáo dục thể chất, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của người học.

3. Yêu cầu về thái độ

 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Sinh học và Giáo dục thể chất, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Sinh học và Công nghệ)



Mã ngành: 51140213


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Sinh học như: Các khái niệm, quy luật, học thuyết Sinh học; Tìm hiểu bản chất các hiện tượng, khám phá những quy luật của giới hữu cơ; Giải thích được các hiện tượng, cơ chế Sinh học xảy ra trong thực tế; Ứng dụng các thành tựu Sinh học vào thực tiễn sản xuất đời sống. 
Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về Kỹ thuật nông nghiệp, từ đó vận dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (Chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp...)

Nhận biết được đặc điểm một số loài thực vật, động vật thường gặp trong tự nhiên gắn liền với nguồn gốc và sự tiến hoá cũng như tầm quan trọng trong sự phát triển kinh tế của địa phương.

Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Sinh học và Công nghệ trong chương trình Trung học cơ sở.


Có kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy học, các nguyên tắc và kỹ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Sinh học và môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng

Sử dụng thành thạo các đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính, máy chiếu, để dạy học ở trường Trung học Cơ sở. 
Biết làm đồ dùng dạy học bộ môn, thành thạo các kỹ năng thực hành bộ môn như: quan sát, vẽ, làm thí nghiệm, làm tiêu bản, phân loại Động vật, Thực vật, cách làm mẫu nhồi, mẫu ngâm, phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi, bảo vệ thực vật, kỹ năng giải bài tập... Biết cách tổ chức tham quan các cơ sở sản xuất, tham quan thiên nhiên, phục vụ cho giảng dạy bộ môn Sinh học và Công nghệ ở trường Trung học cơ sở.
Có kỹ năng thực hành, ứng dụng quy luật hoạt động của sinh vật vào thực tiễn đời sống, sản xuất của từng địa phương và theo từng vùng sinh thái.
Có thói quen và kỹ năng tích luỹ tư liệu, mẫu vật, tranh ảnh, tiêu bản.... để làm thành các bộ sưu tập về các nhóm thực vật, động vật... phục vụ cho giảng dạy ở Trung học cơ sở. 


3. Yêu cầu về thái độ

 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Sinh học và Công nghệ, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC (Informatics Teacher Education) 
(Giảng dạy môn Tin học và Công nghệ)



Mã ngành: 51140210


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có kiến thức cơ sở ngành về phân tích thiết kế các hệ thống thông tin cỡ vừa và nhỏ; thiết kế và thực hiện các phần mềm; có kiến thức vững vàng trong lập trình; thiết kế và quản trị mạng; có khả năng giao tiếp với máy tính và sử dụng mạng internet.
Có kiến thức cơ bản về Toán học, Vật lý đại cương để hiểu biết và giải quyết các vấn đề liên quan đến Toán học và Vật lý. 
Có hiểu biết cơ bản về Kỹ thuật công nghiệp như: Kỹ thuật điện, Điện tử, Vẽ kỹ thuật, Cơ khí nhiệt lạnh và Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường Trung học cơ sở.
Nắm vững chương trình môn Tin học và môn Công nghệ bậc Trung học cơ sở và các tri thức về Phương pháp giảng dạy bộ môn ở trường Trung học cơ sở.

Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ  A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin, hệ thống mạng cho các cơ quan, trường học; sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng.

Có kỹ năng thiết kế bài dạy học, xây dựng giáo án điện tử để dạy tốt môn Công nghệ ở lớp 8, 9 và Tin học ở Trung học cơ sở. Có kỹ năng điều khiển và hướng dẫn các hoạt động nhận thức của người học về môn Công nghệ lớp 8, 9 và Tin học ở Trung học cơ sở.

Có khả năng tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các cơ quan, trường học.

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm.

3. Yêu cầu về thái độ

 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Tin học và Công nghệ, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 

Có khả năng sử dụng Tin học để làm việc trong các tổ chức hành chính, kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở giáo dục và đào tạo. Làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân trong và ngoài tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
(Agrotechnology Teacher Education)


Mã ngành: 51140215


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có kiến thức khoa học cơ bản về Kỹ thuật nông nghiệp và hiểu biết sâu về nguyên lý của các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Vận dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (Chăn nuôi, Trồng trọt, Nuôi trồng thuỷ sản, Lâm nghiệp...) 
Có kiến thức cơ bản về Kỹ thuật điện, Điện tử, Vẽ kỹ thuật, Cơ khí, Nhiệt lạnh và Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường Trung học cơ sở.
Nắm vững kiến thức môn Kinh tế gia đình như: Kỹ thuật cắt may, Quy trình chế biến món ăn, Tổ chức cuộc sống gia đình, Trang trí nội thất... vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và phục vụ công tác dạy học môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở.

Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo đ​​ược yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá ở Trung học cơ sở.
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và học tập theo nhóm.
Có các kỹ năng thao tác tư duy, khai thác lắp ráp mô hình, kỹ năng làm thực hành thí nghiệm, an toàn trong khi làm thực hành thí nghiệm.

Thành thạo các kỹ năng thực hành bộ môn như: làm thí nghiệm, chọn tạo giống vật nuôi, cây trồng, biết cách phòng và chống bệnh thường gặp ở vật nuôi, cây trồng ...; Ứng dụng các quy luật hoạt động của sinh vật vào thực tiễn đời sống, sản xuất của từng địa phương.
Có các kỹ năng về nấu ăn, chế biến, bảo quản thức ăn, thêu, đan, cắm hoa..., biết cách tổ chức cuộc sống gia đình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở và các phương tiện, thiết bị dạy học thông dụng.
 
Áp dụng các phương pháp nghiên cứu, tích luỹ kiến thức phục vụ cho công tác dạy - học. Biết triển khai hoạt động dạy học có hiệu quả ở các khâu. chuẩn bị dạy học, thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học.
3. Yêu cầu về thái độ
 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy môn Công nghệ ở các trường THCS, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân trong và ngoài tỉnh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Philology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Ngữ văn và Lịch sử)



Mã ngành: 51140217


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu kiến thức cơ bản về Ngữ văn (ngôn ngữ học, văn học Việt Nam, văn học thế giới, lí luận văn học, làm văn, phương pháp dạy học Ngữ văn) để dạy tốt môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở;

Hiểu kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại, phương pháp dạy học Lịch sử để dạy tốt môn Lịch sử ở trường Trung học cơ sở; 

Hiểu kiến thức cơ bản về văn hoá, văn học, ngôn ngữ và lịch sử địa phương để dạy tốt nội dung địa phương trong chương trình Ngữ văn, Lịch sử ở trường Trung học cơ sở;

 Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Có trình độ Hán ngữ tương đương với chứng chỉ A hoặc trình độ tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù môn Ngữ văn và Lịch sử, các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học;

Biết khai thác sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động dạy học môn Ngữ văn và Lịch sử ở trường Trung học cơ sở;

Có kĩ năng tuyên truyền, quảng bá lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho các đối tượng khác nhau.

Có kĩ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường phổ thông.

3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Thể hiện đạo đức, tác phong nhà giáo, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm xã hội. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên. Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.


Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập, tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của người giáo viên.

  
Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người học; có trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

  
Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ tri thức và kĩ năng nghề nghiệp để làm việc tại các cơ quan trường học, các đơn vị cơ sở xã phường, các nhà văn hoá, câu lạc bộ ở địa phương; làm việc tại các phòng chức năng (phòng Nghiệp vụ du lịch và Trung tâm văn hóa triển lãm, Ban quản lí các khu du tích lịch sử trực thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 
Làm công tác giảng dạy đối với 2 môn Ngữ văn và Lịch sử ở trường THCS, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, công tác quản lý chuyên môn ở các cơ sở giáo dục.

Quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động  hướng dẫn du lịch tại các viện bảo tàng, khu di tích lịch sử hoặc các danh lam thắng cảnh...
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Philology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Ngữ văn và Công tác Đội)


Mã ngành: 51140217


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu kiến thức cơ bản về Ngữ văn (ngôn ngữ học, văn học Việt Nam, văn học thế giới, lí luận văn học, làm văn, phương pháp dạy học Ngữ văn) để dạy tốt môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở;

Hiểu kiến thức cơ bản về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, huấn luyện nghi thức Đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng phụ trách Đội ở trường phổ thông;

Hiểu kiến thức cơ bản về văn hoá, văn học và ngôn ngữ địa phương để dạy tốt nội dung địa phương trong chương trình Ngữ văn ở trường Trung học cơ sở.

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Có trình độ Hán ngữ tương đương với chứng chỉ A hoặc trình độ tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 

  2. Yêu cầu về kỹ năng
Có kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù môn Ngữ văn và Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của người học. 
Biết lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Công tác Đội ở trường phổ thông và các tổ chức xã hội, đoàn thể. Có kỹ năng tổ chức, điều khiển, hướng dẫn các đối tượng tham gia vào hoạt động Đội.

Biết khai thác sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động dạy học môn Ngữ văn và Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường Trung học cơ sở.
3. Yêu cầu về thái độ

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Yêu quý, trân trọng các giá trị văn hoá, văn học của dân tộc và nhân loại.

Thể hiện đạo đức, tác phong nhà giáo, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm xã hội. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên. Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.


Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập, tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của người giáo viên.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ tri thức và kĩ năng nghề nghiệp để làm việc tại các cơ quan trường học, các đơn vị cơ sở xã phường, các nhà văn hoá, câu lạc bộ ở địa phương; đồng thời đảm nhận các công việc cụ thể sau:


Làm công tác giảng dạy đối với 2 môn Ngữ văn và Công tác Đội ở trường THCS, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, công tác quản lí chuyên môn ở các cơ sở giáo dục và làm công tác Tổng phụ trách Đội ở các trường phổ thông.

Quản lí, tổ chức, thực hiện các hoạt động công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh ở cộng đồng dân cư, tại Trung tâm văn hoá các cấp, câu lạc bộ nghệ thuật, khu vui chơi giải trí...
5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ  (History Teacher Education)
(Giảng dạy môn Lịch sử và Giáo dục công dân)


Mã ngành: 51140218


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Có đủ kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về giáo dục đại cương, nghiệp vụ và chuyên ngành, về khoa học tự nhiên, xã hội có liên quan đến hoạt động giảng dạy môn Lịch sử và Giáo dục công dân.

Hiểu những nội dung cơ bản về Nhập môn Sử học, Khảo cổ học và những vấn đề về lịch sử xã hội nguyên thủy cổ trung đại để tạo nền tảng cho việc giảng dạy phần Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn và mối quan hệ quốc tế giữa các nước lớn trong từng thời kỳ.

Nắm vững kiến thức về lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại, phương pháp dạy học lịch sử, các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử để dạy tốt môn Lịch sử ở  trường Trung học cơ sở. Có kiến thức cơ bản về lịch sử địa phương để vận dụng vào dạy học nội dung địa phương trong chương trình Lịch sử ở trường Trung học cơ sở.
Có hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, Văn hóa học, Đạo đức học, xã hội học, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục gia đình để giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở. 
Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù môn Lịch sử và Giáo dục công dân, các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học. Có kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học cơ sở.
Biết khai thác, sử dụng các nguồn tư liệu khác nhau (Tư liệu trong SGK, Intenet, bản đồ, sơ đồ...) tự làm đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động dạy học môn Lịch sử và Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở.

Kỹ năng phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến nhận xét về những vấn đề liên quan đến lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc. Có kỹ năng tuyên truyền, quảng bá lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho các đối tượng khác nhau. 

  3. Yêu cầu về thái độ

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Yêu quý, trân trọng các giá trị văn hoá, văn học của dân tộc và nhân loại. Có ý thức bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của địa phương, của dân tộc và của nhân loại.

Thể hiện đạo đức, tác phong nhà giáo; yêu nghề; có ý thức trách nhiệm xã hội. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên. Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.


Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập, tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của người giáo viên.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Lịch sử và Giáo dục công dân, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.



Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục.



Làm việc ở các khu di tích lịch sử, nhà bảo tàng lịch sử.

 5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ

Có đủ khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

  
Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

  
Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (Geography Teacher Education)
(Giảng dạy môn Địa lý và Giáo dục công dân )



Mã ngành: 51140219


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu những nội dung cơ bản về Trái Đất và các hợp phần của nó, nắm  được đặc điểm về tự nhiên của địa lí các Châu lục, các khu vực và quốc gia trên thế giới tạo nền tảng cho việc giảng dạy phần Địa lí kinh tế xã hội đại cương, thấy được xu hướng kinh tế mới của các khu vực và quốc gia trên thế giới.

Nắm vững kiến thức về Địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội Việt Nam cũng như xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, mối quan hệ giữa các khối liên minh kinh tế trong nước và ngoài nước.

Có hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, Văn hóa học, Đạo đức học, xã hội học, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục gia đình để giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở. 


Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân. Nắm vững nội dung về chương trình môn Địa lý, Giáo dục công dân trong chương trình Trung học cơ sở và Địa lý địa phương tỉnh Tuyên Quang.

Có kiến thức lí luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy học, các nguyên tắc và kĩ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục bậc Trung học cơ sở.


Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Biết lập kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp, Đoàn, Đội và kế hoạch dạy học môn Địa lí, Giáo dục công dân ở trường THCS.
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến nhận xét về những vấn đề liên quan đến địa lí, giải thích được các hiện tượng địa lí xảy ra trong tự nhiên, biết liên hệ với thực tiễn địa lí địa phương.


Sử dụng tốt các phương pháp dạy học đặc thù môn Địa lí như: khai thác, sử dụng bản đồ, sơ đồ, lược đồ, biết phân tích, nhận xét, đánh giá các số liệu thống kê kinh tế, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học.


Sử dụng thành thạo các đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính, máy chiếu, soạn giáo án điện tử để dạy học ở trường THCS, nắm được yêu cầu, nguyên tắc sử dụng trang thiết bị dạy học và tự làm đồ dùng dạy học.

Phân tích đánh giá được đặc điểm tâm lí của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lí. Có kĩ năng về nghiệp vụ sư phạm, giao tiếp, ứng xử sư phạm.
3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Thể hiện đạo đức, tác phong nhà giáo, yêu nghề,có ý thức trách nhiệm xã hội. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên. Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.


Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập, tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của người giáo viên.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Địa lý và Giáo dục công dân, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. 


Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ

Có đủ khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

  
Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

  
Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
(Civics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Giáo dục công dân và Địa lý)



Mã ngành: 51140204


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức

Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Sư phạm Giáo dục công dân - Địa lý. Có hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, Văn hóa học, Đạo đức học, xã hội học, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục gia đình để giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở. 
Hiểu những nội dung cơ bản về Trái Đất và các hợp phần của nó, nắm  được đặc điểm về tự nhiên của địa lí các Châu lục, các khu vực và quốc gia trên thế giới tạo nền tảng cho việc giảng dạy phần Địa lí kinh tế xã hội đại cương, thấy được xu hướng kinh tế mới của các khu vực và quốc gia trên thế giới.

Nắm vững kiến thức về Địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội Việt Nam cũng như xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, mối quan hệ giữa các khối liên minh kinh tế trong nước và ngoài nước.


Có hiểu biết về chương trình, nội dung môn Giáo dục công dân, Địa lý trong chương trình THCS và Địa lý địa phương tỉnh Tuyên Quang. Có kiến thức lí luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy học, các nguyên tắc và kĩ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục bậc Trung học cơ sở.

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Biết lập kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp, Đoàn, Đội và kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân, Địa lí trong nhà trường THCS. 

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến nhận xét về những vấn đề liên quan đến địa lí, giải thích được các hiện tượng địa lí xảy ra trong tự nhiên, biết liên hệ với thực tiễn địa lí địa phương.


Sử dụng tốt các phương pháp dạy học đặc thù môn Địa lí như: khai thác, sử dụng bản đồ, sơ đồ, lược đồ, biết phân tích, nhận xét, đánh giá các số liệu thống kê kinh tế, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học.


Sử dụng thành thạo các đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính, máy chiếu, soạn giáo án điện tử để dạy học môn Địa lý và Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở.


Phân tích đánh giá được đặc điểm tâm lí của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lí. Có kĩ năng về nghiệp vụ sư phạm, giao tiếp, ứng xử sư phạm.

3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Thể hiện đạo đức, tác phong nhà giáo; yêu nghề; có ý thức trách nhiệm xã hội. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên. Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.


Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập, tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của người giáo viên.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Giáo dục công dân và Địa lý, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục, làm công tác quản lí chuyên môn ở các cơ sở giáo dục.

Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh.
5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ
Có đủ khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

  
Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

  
Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
(Primary School Teacher Education)


Mã ngành: 51140202


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành được đào tạo, thể hiện nội dung ngành học theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, tích hợp được các kiến thức liên môn.

Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên ngành, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình ở tất cả các lớp bậc Tiểu học; được nâng cao về 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội hoặc một môn chuyên sâu (Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Giáo dục chuyên biệt, Công tác Đội).

Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

Có hiểu biết về tình hình kinh tế văn hoá xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Xây dựng các kế hoạch dạy học phù hợp với mục tiêu của chương trình, vừa sức đối với học sinh tiểu học và dựa trên các nguyên tắc của phương pháp dạy học hiệu quả.

 Thiết kế các kế hoạch hoạt động khác (chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội …) đảm bảo tính khả thi, phù hợp hoàn cảnh và điều kiện học tập.

Có khả năng dạy lớp ghép, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hoà nhập. Có kĩ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; có khả năng giáo dục học sinh tiểu học cá biệt.

Áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ trong giáo dục; sử dụng các phương pháp dạy học khác nhau để khuyến khích sự phát triển tư duy, giải quyết vấn đề và các kỹ năng thể hiện của học sinh tiểu học. Sử dụng các phương tiện và thiết bị dạy học để đạt được mục đích dạy học và đáp ứng nhu cầu của học sinh tiểu học. 
Tạo môi trường học tập tương tác trên cơ sở hiểu biết động cơ và hành vi của cá nhân và nhóm, khuyến khích học sinh tiểu học chủ động, tích cực trong học tập. Đảm bảo công khai, khách quan, chính xác trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng dạy học.

3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh tiểu học và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của học sinh tiểu học. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

 Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của học sinh; có trách nhiệm trong công việc, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh tiểu học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

   
  Thiết lập quan hệ thân thiện với phụ huynh người học, phối hợp với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh tiểu học.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo, được tuyển dụng làm giáo viên bộ môn ở bậc học Tiểu học sau khi tốt nghiệp.

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ

    
 Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

 Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

    Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 
(Early Chilhood Teacher Education)



Mã ngành: 51140201


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu được các khái niệm trọng tâm, các phương pháp tiếp cận và cấu trúc của môn học sẽ giảng dạy, từ đó làm cho môn học trở nên có ý nghĩa đối với người học.
        
Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành được đào tạo. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; có đầy đủ kiến thức ngành và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
Có kiến thức cơ sở ngành phù hợp để tiếp thu các kiến thức ngành giáo dục mầm non. Có kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ trong từng độ tuổi mầm non (từ 0 - 6 tuổi)
Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 -Key (KET). Có chứng nhận Kỹ thuật chế biến món ăn.
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch dạy học, giáo dục dựa trên kiến thức nội dung môn học phù hợp với mục tiêu của chương trình. 

Xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ  từ 0 - 6 tuổi phù hợp với mục tiêu chương trình dựa trên nguyên tắc và phương pháp chăm sóc, giáo dục có hiệu quả. Thiết kế các kế hoạch hoạt động khác đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của trẻ mầm non. 

Tư vấn công tác chăm sóc - giáo dục trẻ có khoa học cho phụ huynh và cộng đồng.

Áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong chăm sóc và giáo dục; Sử dụng các phương pháp dạy học khác nhau, các phương tiện dạy học và thiết bị kỹ thuật để đạt mục đích dạy học, đáp ứng được nhu cầu nhận thức của trẻ mầm non, tăng cường sự phát triển tư duy của trẻ.
 Vận dụng các trò chơi vào quá trình giảng dạy để lôi cuốn trẻ vào việc học tập một cách tích cực. Có kĩ năng quản lý nhóm, lớp; làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.
Tạo môi trường học tập phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ để thông qua học mà chơi, chơi mà học. Áp dụng các phương pháp giáo dục phù hợp để uốn nắn hành vi cho trẻ. Tổ chức thời gian, không gian và các hoạt động học tập một cách có hiệu quả.
  
Sử dụng các phương pháp đánh giá nhằm động viên, khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào các loại hình hoạt động phù hợp với lứa tuổi mầm non, qua đó thúc đẩy quá trình học tập của trẻ.

 3. Yêu cầu về thái độ 
      
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 

Thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của người học. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho nhà trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của trẻ; có trách nhiệm thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ, giúp trẻ có tâm lí thoải mái khi được đến trường.

 
Thiết lập quan hệ thân thiện với phụ huynh của trẻ, phối hợp với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
      
Trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Mầm non

Tham gia công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục Mầm non.

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ sau khi ra trường
Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON 
(Early Chilhood Teacher Education)



Mã ngành: 01


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Trung cấp


Thời gian: 02 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu được các khái niệm trọng tâm, các phương pháp tiếp cận và cấu trúc của môn học. Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành được đào tạo, thể hiện nội dung ngành học theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, tích hợp được các kiến thức liên môn.
Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; có đầy đủ kiến thức chuyên ngành, kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ trong từng độ tuổi mầm non (từ 0 - 6 tuổi).
Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp; có hiểu biết về tình hình kinh tế văn hoá xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.
Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch dạy học, giáo dục dựa trên kiến thức nội dung môn học phù hợp với mục tiêu của chương trình.
Có kĩ năng xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ  từ 0 - 6 tuổi phù hợp với mục tiêu chương trình dựa trên nguyên tắc và phương pháp chăm sóc, giáo dục có hiệu quả; kĩ năng thiết kế các kế hoạch hoạt động khác đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể  của trẻ mầm non; kĩ năng thiết kế môi trường học tập cho trẻ với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin.
Áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong chăm sóc và giáo dục; Sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau để tăng cường sự phát triển tư duy của trẻ.
Sử dụng  kỹ thuật dạy học đa phương tiện, bao gồm các phương tiện nghe, nhìn, máy tính để giúp trẻ dễ dàng làm quen với kiến thức khoa học sơ đẳng.
Tư vấn công tác chăm sóc - giáo dục trẻ có khoa học cho phụ huynh và cộng đồng.
Có kĩ năng quản lý nhóm, lớp; làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.
3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của người học. Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho nhà trường trở thành một môi trường học tập thân thiện.

Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của trẻ; có trách nhiệm yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ, giúp trẻ có tâm lý thoải mái khi được đến trường.

Thiết lập quan hệ thân thiện với phụ huynh của trẻ, phối hợp với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Làm giáo viên ở bậc học Mầm non và có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục Mầm non.

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ

Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục;


Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới;

Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Học sinh tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Mầm non có khả năng học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành giáo dục mầm non.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC 
(Primary School Teacher Education)



Mã ngành: 02


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Trung cấp


Thời gian: 02 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Nắm vững kiến thức chuyên môn được đào tạo bao gồm: kiến thức các bộ môn chung (giáo dục chính trị, pháp luật); kiến thức về các môn cơ sở và các môn chuyên ngành (Tâm lí học, Giáo dục học, Tiếng Việt - văn học và Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Toán và phương pháp dạy học toán, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tự nhiên - xã hội, Thủ công kĩ thuật; kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và Sao nhi đồng để thực hiện nhiệm vụ dạy học các môn học ở bậc Tiểu học và giáo dục học sinh ở trường Tiểu học; có kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiểu biết về tình hình chính trị, đặc điểm văn hóa địa phương để vận dụng vào giảng dạy và rèn luyện học sinh.
Có hiểu biết và nắm chắc kiến thức và kĩ năng trong chương trình các môn học ở bậc Tiểu học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. Hình thành những cơ sở ban đầu và lâu dài về đạo đức, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ cho học sinh.
Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 
2. Yêu cầu về kỹ năng


Có kĩ năng cơ bản để tổ chức các hoạt động dạy  học và giáo dục cho học sinh: kĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt đạt chuẩn mực; kĩ năng tổ chức dạy học các môn học ở bậc Tiểu học (phân tích chương trình Tiểu học, thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh); kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục (giáo dục đạo đức qua môn học và các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học, công tác chủ nhiệm lớp, công tác đoàn, tổ chức hoạt động tập thể).

Có kĩ năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn học như: Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật... 


Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; khả năng hợp tác và thích ứng trong giảng dạy ở trường Tiểu học.
3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Có đạo đức nghề nghiệp, biết yêu thương, tôn trọng học sinh, yêu nghề; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục.

Có khả năng thiết lập và thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh tiểu học và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của học sinh tiểu học.

Có ý thức tự học hỏi, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Được tuyển dụng làm giáo viên ở bậc học Tiểu học sau khi tốt nghiệp.

Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo.

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

 Học sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm Tiểu học có khả năng học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành giáo dục Tiểu học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Art Teacher Education)



Mã ngành: 04


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Trung cấp


Thời gian: 02 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
 Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa  môn học, có kiến thức cơ bản về Mỹ thuật, có khả năng hệ thống hoá kiến thức Mỹ thuật trong cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với môn học.
Vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học Xã hội - Nhân văn như: Mỹ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam …vào hoạt động nghề nghiệp.
Có kiến thức cơ bản về Mỹ thuật như: Vẽ theo mẫu; Vẽ trang trí; Vẽ tranh; Tập nặn, tạo dáng; Thường thức Mỹ thuật và vận dụng trong thực tiễn giảng dạy và giáo dục ở bậc Tiểu học.
Hiểu những kiến thức khoa học sư phạm (Tâm lý học sư phạm, Giáo dục học, Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học bộ môn) vận dụng vào hoạt động giáo dục Mỹ thuật ở trường tiểu học. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 
2. Yêu cầu về kỹ năng
Có kĩ năng thực hiện được một số hình thức, thể loại, đề tài Mỹ thuật và vận dụng kỹ năng tạo hình phù hợp vào các hoạt động giảng dạy, trang trí, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi thủ công. 

Kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá được hoạt động Mỹ thuật ở trường Tiểu học; phân tích được chương trình giáo dục Mỹ thuật ở bậc Tiểu học.

Có kĩ năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Mỹ thuật. 

3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Có đạo đức nghề nghiệp, biết yêu thương, tôn trọng học sinh, yêu nghệ thuật và yêu nghề. 

Có tinh thần trách nhiệm và hợp tác với đồng nghiệp. Có ý thức tự học; bảo vệ, kế thừa và phát huy nền mỹ thuật dân tộc. 
 4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Giáo viên giảng dạy môn Mỹ thuật tại các trường Tiểu học.
Tổ chức được các hoạt động ngoại khóa Mỹ thuật tại trường Tiểu học.
Thực hiện các công việc có liên quan đến trang trí, làm đồ dùng dạy học và đồ chơi thủ công. 

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

 Học sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm Mỹ thuật có khả năng học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành Mỹ thuật.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Music Teacher Education)



Mã ngành: 05


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Trung cấp


Thời gian: 02 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
 Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của môn học được phân công giảng dạy.

Có kiến thức cơ bản về Âm nhạc, có khả năng hệ thống hoá kiến thức âm nhạc trong cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học.
Hiểu và soạn được các đề kiểm tra môn Âm nhạc theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với đối tượng học sinh.
Vận dụng kiến thức về: Lí thuyết âm nhạc, thanh nhạc, đọc ghi nhạc, nhạc cụ, hoà âm, phương pháp giảng dạy âm nhạc, chỉ huy... để giảng dạy âm nhạc ở truờng Tiểu học và biết dàn dựng một chương trình văn nghệ phục vụ chương trình ngoại khoá ở trường Tiểu học.
 Nắm được mục tiêu chương trình dạy môn hát nhạc ở bậc Tiểu học; đạt được kiến thức cơ bản về chuẩn đầu ra đối với hệ đào tạo giáo viên Âm nhạc trình độ Trung cấp.
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 

2. Yêu cầu về kỹ năng
Có kĩ năng thực hiện được các động tác múa cơ bản, một số điệu múa dân gian cơ bản vào dàn dựng múa phụ họa cho bài hát thiếu nhi cũng như tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, nghi thức, nghi lễ, sinh hoạt sao, đội,... 
Sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Âm nhạc.
Kĩ năng lập kế hoạch, vận dụng kiến thức cơ bản về âm nhạc vào việc tổ chức và đánh giá được hoạt động Đội và phụ trách đội quy định, sử dụng tốt các phương tiện, đồ dùng dạy học, tổ chức hợp lí các hoạt động trên lớp và ngoài giờ lên lớp.

Phân tích được chương trình giáo dục âm nhạc tiểu học; phát hiện và bồi dưỡng được học sinh có năng khiếu âm nhạc.

Áp dung các kỹ năng đã có vào cuộc sống: chỉ huy, dàn dựng các chương trình văn nghệ phục vụ hoạt động ngoại khoá ở trường Tiểu học.                                        

3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Có đạo đức nghề nghiệp, yêu thương, tôn trọng học sinh, yêu nghệ thuật và yêu nghề dạy học. Có tinh thần trách nhiệm và hợp tác với đồng nghiệp. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; 
Có ý thức tự học, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ và tình yêu nghệ thuật, tích cực bồi dưỡng nhận thức thẩm mỹ, bồi dưỡng thị hiếu, khả năng cảm thụ nghệ thuật cũng như năng lưc sáng tạo, sẵn sàng tham gia các chương trình văn hoá văn nghệ ở trường Tiểu học.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc tại các trường Tiểu học.

Dàn dựng và tổ chức được các chương trình văn nghệ phục vụ chương trình ngoại khoá ở trường Tiểu học.
5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 
Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. 

Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

 Học sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm Âm nhạc có khả năng học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành Âm nhạc.
PHẦN II
CHUẨN ĐẦU RA KHỐI NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
HỆ CHÍNH QUY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIẾNG ANH (English Language)


Mã ngành: 51140201


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức 
Có kiến thức đại cương cơ bản về khối ngành khoa học xã hội và nhân văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học, văn hoá, văn học Anh; kiến thức dịch thuật trong các lĩnh vực giao dịch thương mại hoặc du lịch.

Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ học.


Có trình độ kiến thức tiếng Anh, trình độ B2-First (FCE) ở các bình diện ngôn ngữ: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. 
2. Yêu cầu về kỹ năng

Có khả năng sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với trình độ ngôn ngữ tương đương B2- First (FCE), IELTS 6.0

Kỹ năng Nghe: Có thể hiểu nội dung chính các cuộc đối thoại, độc thoại về các vấn đề quen thuộc trong đời sống, văn hoá, xã hội...


Kỹ năng Nói: Có thể tham gia đối thoại và trình bày ý kiến, quan điểm về các chủ đề quen thuộc.


Kỹ năng Đọc: Đọc hiểu các thông tin cần thiết và thâu tóm được ý chính các văn bản liên quan đến chuyên môn và nghề nghiệp.


Kỹ năng Viết: Có thể ghi những ý chính về những điều đã nghe hoặc đọc được; 
Có thể viết thư giao dịch thông thường.


Có khả năng vận dụng kiến thức để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch; thực hành nghiệp vụ biên dịch, phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh trong các lĩnh vực văn hoá-xã hội, kinh tế, thương mại, du lịch, giải trí.


Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện, đàm phán, thuyết phục. Có kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt với các cá nhân, tổ chức có liên quan.


3. Yêu cầu về thái độ 

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.

Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Làm các công việc văn phòng, biên dịch, phiên dịch trong lĩnh vực văn hoá-xã hội, kinh tế, thương mại, du lịch, giải trí, các cơ sở có sử dụng tiếng Anh.

Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở, Trung cấp chuyên nghiệp, Tiểu học, dạy nghề.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học các khoá bồi dưỡng theo chuyên ngành gần để đảm nhận các vị trí thích hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo các chuyên ngành tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (Culture Management)



Mã ngành: 51220342


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức
Hiểu những kiến thức về văn hoá xã hội, kiến thức cơ sở ngành nghề được đào tạo ở bậc Cao đẳng như: Văn hoá dân gian, Đại cương các loại hình nghệ thuật, Dân ca các dân tộc thiểu số, Nhạc lí, Xướng âm, Hoá trang... 
Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn hoá của ngành Văn hoá thông tin như: Văn học dân gian, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa dân gian cơ bản, Mỹ thuật ứng dụng, công tác thông tin tuyên truyền cổ động, dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp.

Có kiến thức quản lí Nhà nước về văn hoá, quản lí thiết chế văn hoá, quản lí di tích lịch sử, di sản văn hoá, quản lí lễ hội, quản lí thị trường dịch vụ văn hoá, các tổ chức hoạt động văn hoá - thông tin ở cơ sở và các tổ chức văn hoá xã hội khác ở cộng đồng dân cư. 
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 
2. Yêu cầu về kĩ năng

Có kĩ năng thực hành một số loại hình nghệ thuật cơ bản (biết sử dụng một số nhạc cụ dân tộc, biết thể hiện một số loại hình văn nghệ, có kĩ năng xây dựng kịch bản, dàn dựng và tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật…).


Có kĩ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức, quản lí hoạt động văn hoá ở cơ sở, các thiết chế văn hoá và các tổ chức văn hoá xã hội khác ở cộng đồng dân cư.
3. Yêu cầu về thái độ

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác.

Nắm vững đường lối, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hoá nghệ thuật; có phẩm chất đạo đức tốt đẹp và nếp sống văn hoá lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh những quy định và pháp luật đối với hoạt động văn hoá nghệ thuật.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ tri thức và kĩ năng nghề nghiệp để làm việc tại các cơ quan nhà nước, trường học, các đơn vị cơ sở xã phường, các nhà văn hoá, câu lạc bộ ở địa phương; làm việc tại các phòng chức năng (phòng Nghiệp vụ văn hóa, phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, phòng Nghiệp vụ du lịch và Trung tâm văn hóa triển lãm, Ban quản lí các khu du tích lịch sử trực thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


Quản lí, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hoá thông tin ở cộng đồng dân cư, tại Trung tâm văn hoá các cấp, câu lạc bộ nghệ thuật, khu vui chơi giải trí, các cơ sở kinh doanh văn hóa - du lịch... 


Quản lí các thiết chế văn hoá. 


Tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và quản lí các chương trình hoạt động văn hoá của quần chúng nhân dân.

Xây dựng các phong trào văn hoá quần chúng.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Crop Science)



Mã ngành: 51620110


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức

Có kiến thức cơ  sở  về vi sinh vật, sinh lý thực vật, sinh thái, thổ nhưỡng, di truyền, dinh dưỡng cây trồng; có các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết thống kê xử lý số liệu nghiên cứu trong trồng trọt. 

Có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật canh tác cây lúa, rau, màu, cây công nghiệp, cây ăn trái; các kiến thức về hệ thống canh tác, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật; hiểu biết về công nghệ sinh học, bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Có kiến thức thực tế về sản xuất nông nghiệp thông qua thực tập cơ sở và thực tập giáo trình.
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, sử dụng tốt một số phần mềm phục vụ cho dạy học, nghiên cứu. Biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công việc. 

Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET).  
2. Yêu cầu về kỹ năng

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng.
Có kỹ năng truyền thông, diễn đạt và truyền tải các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực Khoa học cây trồng.
Có kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng trong lĩnh vực chuyên môn.
Có khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng trọt hợp lý để điều khiển hệ thống trồng trọt bền vững. Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
3. Yêu cầu về thái độ


Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 

Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý các hiện tượng và số liệu thí nghiệm thực hành.

Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.
4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Có thể giảng dạy môn Công nghệ ở các trường Trung học cơ sở.

Làm việc ở cơ quan nhà nước, công ty doanh nghiệp trong tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV… Có khả năng tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới;


Tiếp tục học tập ở trình độ đại học và các bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Land Management)



Mã ngành: 51850103


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
1. Yêu cầu về kiến thức

Nắm vững các kiến thức cơ bản về đất, sinh thái môi trường, hệ thống nông nghiệp, bản đồ học, quản lý nguồn nước...

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về pháp luật đất đai, tin học chuyên ngành, quản lý hành chính, kinh tế đất, đăng ký thống kê đất đai, tài chính đất, thanh tra đất đai, định giá đất và bất động sản, bản đồ địa chính, quy hoạch phát triển nông thôn.

Có kiến thức cơ bản của nhóm ngành Quản lý đất đai để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. Có kiến thức nền tảng về Quản lý đất đai, quy hoạch phát triển nông thôn, giao hồi đất và thu hồi đất, để vận dụng các kiến thức đó vào thực tế để quy hoạch sử dụng đất.
Sử dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Quản lý đất đai.
Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, biết khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công việc. Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET).  
2. Yêu cầu về kỹ năng
Vận dụng các văn bản pháp quy và chính sách của nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai như Luật đất đai, đánh giá đất, định giá đất, quy hoạch sử dụng đất, phân hạng đất, thanh tra kiểm tra đất đai… để thực hiện các công việc trong hệ thống quản lý đất đai của nhà nước.
Chỉ đạo và thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai và thanh tra việc quản lý sử dụng đất đúng pháp luật. Thực hiện đúng trình tự giao đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất...
Phân tích và đề xuất các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực đất đai có hiệu quả;
Sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại phòng thí nghiệm trong việc đo đạc thành lập các loại bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai như bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ tài nguyên,…
3. Yêu cầu về thái độ

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 

  Có phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác.
            Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai như: Sở Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài nguyên - Môi trường, cán bộ Địa chính xã - phường.

Làm việc tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giới bất động sản; Các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; các khu Công nghiệp; khu Kinh tế.  

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới;


Tiếp tục học ở trình độ đại học và các bậc học cao hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Corporate Accounting)


Mã ngành: 51340301


Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung



Trình độ đào tạo: Cao đẳng



Thời gian: 03 năm
  1.1. Yêu cầu về kiến thức

Giải thích được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội. Giải thích được tình trạng tài chính của đơn vị trên cơ sở các tài liệu kế toán tài chính.

     Vận dụng được pháp luật về kinh tế, những quy luật, quy định về kinh doanh, kế toán, tài chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Có năng lực tư duy thực tế để có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện cụ thể của từng trí việc làm.
    Làm chủ các kiến thức nghiệp vụ kế toán thông thường của các loại hình doanh nghiệp.


Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, có khả năng sử dụng tốt một số phần mềm thông dụng áp dụng cho lĩnh vực kế toán tài chính, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho công việc và học tập.

Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET).  

1.2. Yêu cầu về kỹ năng

Thành thạo các nghiệp vụ kế toán: Tổ chức công tác kế toán; Lập định khoản, ghi sổ kế toán; giao dịch; Lập báo cáo tài chính ... phục vụ hoạt động quản lý kinh tế tài chính trong các loại hình doanh nghiệp. 

   Sử dụng được một số phần mềm kế toán thông dụng.

  Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, với các cơ quan, đơn vị liên quan: cơ quan quản lý tài chính, cơ quan thuế, đối tác, các tổ chức tín dụng...

  Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo đơn vị trong việc lập kế hoạch tài chính, xây dựng các chiến lược kinh doanh. 

  1.3. Yêu cầu về thái độ


Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
  Tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, yêu nghề.

  Đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, thận trọng, kiên nhẫn, liêm khiết. Có thái độ phục vụ cởi mở, thân thiện, cầu tiến.

  1.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận được vị trí kế toán viên (kế toán thanh toán, tài sản, tổng hợp ...) trong các doanh nghiệp, các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. 

  1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học tập liên thông lên trình độ đại học. 


Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tiếp thu nhanh các tri thức, công nghệ mới.


Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau. 
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  1.1. Yêu cầu về kiến thức
   Giải thích được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội. Giải thích được tình trạng tài chính của đơn vị trên cơ sở các tài liệu kế toán tài chính. 

   Vận dụng được pháp luật về kinh tế, những quy luật, quy định về kinh doanh, kế toán, tài chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội.

   Làm chủ các nghiệp vụ kế toán thông thường của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã ...

   Có năng lực tư duy thực tế để có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện cụ thể của từng trí việc làm.

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, có khả năng sử dụng tốt một số phần mềm thông dụng áp dụng cho lĩnh vực kế toán tài chính, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho công việc và học tập.

Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET). 

  1.2. Yêu cầu về kỹ năng

   Thành thạo các nghiệp vụ kế toán: Tổ chức công tác kế toán; Lập định khoản, ghi sổ kế toán; giao dịch; Lập báo cáo tài chính ... phục vụ hoạt động quản lý kinh tế tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội. 

   Sử dụng được một số phần mềm kế toán thông dụng của doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, hợp tác xã ...

  Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, với các cơ quan liên quan: cơ quan quản lý tài chính, cơ quan thuế, đối tác, các tổ chức tín dụng...

  Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo đơn vị trong việc lập kế hoạch tài chính, xây dựng các chiến lược kinh doanh. 

  1.3. Yêu cầu về thái độ


Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và t​ư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 
  Tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, yêu nghề, say mê công việc.

   Đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, thận trọng, kiên nhẫn, liêm khiết. Có thái độ phục vụ cởi mở, thân thiện, cầu tiến.

  1.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 


Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận được vị trí kế toán viên (kế toán thanh toán, tài sản, tổng hợp ....) trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác, các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. 

  1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
  
Có khả năng học tập liên thông lên trình độ đại học. 


Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tiếp thu nhanh các tri thức, công nghệ mới.


Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.  
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